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Tổ Hóa Học
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 10

NĂM HỌC: 2015 – 2016

Môn: HÓA, Chương trình: Chuẩn
Thời gian làm bài: 45 phút




	
	 


Đề :

(Đề kiểm tra có 01 trang)
Câu 1 (2,0 điểm): 

Cho nguyên tố S (Z=16). Hãy cho biết:

a) Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố S.

b) Viết công thức oxit cao nhất, hidroxit tương ứng của S.

c) So sánh tính phi kim của S (Z=16) với F (Z=9) và Cl (Z=17). Giải thích ngắn gọn?
Câu 2 (2,0 điểm): 

Cation X+, anion Y2- đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s22p6.  

a) Viết cấu hình electron đầy đủ của X, Y.

b) Xác định vị trí của X, Y (chu kì, nhóm) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

c) Viết sơ đồ hình thành liên kết trong hợp chất tạo ra từ X và Y.

Câu 3 (2,5 điểm): 

a) Viết CTCT các chất sau: H2S, NH3
b) Đồng có 2 đồng vị: 
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. Viết công thức của các loại phân tử CuO được hình thành từ các đồng vị trên.

c) Cân bằng phản ứng oxi hóa - khử sau theo phương pháp thăng bằng electron:

Cu + HNO3 ( Cu(NO3)2 + NO + H2O

Câu 4 (1,0 điểm): Nguyên tử của một nguyên tố X có tổng số hạt (p, n, e) là 58, trong đó tổng số hạt mang điện gấp 1,9 lần số hạt không mang điện. Xác định số khối, kí hiệu nguyên tử X. 
Câu 5 (2,5 điểm): Hòa tan hoàn toàn 1,2g một kim loại nhóm IIA vào lượng vừa đủ dung dịch HCl 7,3% thu được dung dịch X và có 0,672 lít H2 thoát ra (đktc).

a) Xác định tên kim loại.

b) Tính khối lượng dung dịch HCl cần dùng.
c) Tính nồng độ % của dung dịch X.

 Cho số hiệu nguyên tử của các nguyên tố: H=1, N=7, O=8, F=9, Na=11, Mg=12, Al=13, Si=14, P=15, S=16, Cl=17, K=19.
Cho nguyên tử khối: Mg=24; Ca=40; Ba=137; H=1; Cl=35,5.

Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
-------------------HẾT-----------------------
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